
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Lê Văn Đức 19/5/1999
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

27/12/2021
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội
Cử nhân

DKS.CN/

671
Luật Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

2
Nguyễn Đỗ 

Minh
Châu 10/9/2001 Hà Nội

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

14/7/2023

Trường Đại học 

Luật, Đại học quốc 

gia Hà Nội

Cử nhân QC 179399
Luật

 kinh doanh

Luật

 kinh 

doanh

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

22/5/2023
Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Cử nhân

HLU 

011462
Luật Luật

Vừa 

làm vừa 

học

Khá

16/5/2024
Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam
Cử nhân

YMUB0119

62

Ngôn ngữ 

Anh

Vừa 

làm vừa 

học

Khá

28/6/2023
Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam
Thạc sĩ

VMUM002

997

Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

Chính 

quy

15/7/2022
Trường Đại học

 Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 004361 Luật Luật

Chính 

quy
Khá

07/8/2020
Trường Đại học

 Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 371

Quản lý

 nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

20/11/2023 Đại học Thái Nguyên Cử nhân
DT/CN/

09762

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh

Học từ 

xa
Khá
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4

Số 

TT

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chứng 

 chỉ 

tin học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Quê 

quán

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

Thông tin đào tạo

Chuyên viên thực hiện công việc tổng hợp, Phòng Tổng hợp - Tiếp công dân (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực thi 

chuyên môn nghiệp 

vụ

 (Vòng 2)

Họ và tên 

thí sinh
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Hải 

Phòng

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

Hải 

Phòng
08/6/1996

Cử 

nhân 

Tếng 

Anh 

3 Nguyễn Trung Hiếu

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

Hoàng Phú Hưng 15/01/1997

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh 

Lĩnh vực 

văn phòng

Lĩnh vực 

văn phòng



2

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, cơ sở 

đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số 

TT

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chứng 

 chỉ 

tin học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Quê 

quán

Miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn nghiệp 

vụ

 (Vòng 2)

Họ và tên 

thí sinh
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

5 Bùi Xuân Khanh 23/8/2000
Nam 

Định

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

28/3/2022
Trường Đại học

 Mở Hà Nội
Cử nhân

MHN 

7013446
Luật

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

6 Trần Khả Quang 15/12/2001
Thái 

Nguyên

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

08/5/2023
Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Cử nhân

HLU 

011433
Luật Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

30/7/2020
Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Cử nhân

HLU 

001628
Luật Luật

Chính 

quy
Khá

12/6/2017
Học viện Báo chí và 

tuyên truyền
Cử nhân 003095

Thông tin 

đối ngoại

Quản hệ 

quốc tế

Chính 

quy

Trung 

bình 

Khá

22/5/2020
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Cử nhân E 0000729

Luật tổ 

chức kinh 

doanh 

(ngành Luật 

Kinh tế)

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

11/4/2023

Trường Đại học

 Ngoại ngữ, 

Đại học Huế

Cử nhân E 0033382
Ngôn ngữ - 

Văn hóa

Ngôn ngữ 

Anh

Chính 

quy
Giỏi

15/3/2023
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Thạc sĩ 0004567

Luật 

Kinh tế

14/6/2012 Đại học Hùng Vương Đại học 207676
Công nghệ 

thông tin
Tin học

Chính 

quy

Trung 

bình 

Khá

02/11/2021
Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Cử nhân

HLU 

006082
Luật Luật

Chính 

quy
Giỏi

10 Nguyễn Cảnh Vinh 11/8/2001 Hà Nội

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

01/8/2023

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Cử nhân
HUNRE Đ 

05574
Luật Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

9 02/4/1990
Phú 

Thọ

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

7

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

Quảng 

Trị
Thiện8 Thái Đức

Lĩnh vực 

văn phòng

Nguyễn Hữu

Chuyên viên thực 

hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng 

hợp - Tiếp công dân

25/7/1998

Phạm Hoàng 

Thái

Thịnh

Sơn 02/7/1994
Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

văn phòng

Tiếng 

Anh
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